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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             KHOA DƯỢC                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                        Cần Thơ, ngày 1 tháng 6 năm 2015 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ NĂM 2006- 2015 

 

STT HỌ TÊN TÊN BÀI BÁO TRÍCH TỪ NĂM HÌNH 

THỨC 

DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG  

 Phạm Thành Suôl  Thực trạng sử dụng trang thiết bị tại các trạm 

y tế đồng bằng Sông Cửu Long  

Tạp chí Y học thực hành số 

4 (540) 

2006   

 Phạm Thành Suôl Nghiên cứu hiện đại hoá bài thuốc bổ từ dạng 

cổ truyền  

Tạp chí Y học thực hành số 

4 (540) 

2006   

 Dương Xuân Chữ  Oxidatise stress contributes to cognitive 

dysfunction in aging klotho gene mutant 

mice  

Kor J Gerontol (vol 16, no 

4, 2006), Korea  

2006   

 Dương Xuân Chữ Antioxidative effect of astaxanthin on in vitro 

development of Porcine TVF embryos  

Reproductive & 

Developmental Biology, 

vol.31, no 1, march 2007), 

Korea  

2007   

 Phạm Thành Suôl 

Lưu Thị Mỹ Ngọc  

Võ Phùng Nguyên  

Nghiên cứu tác động oxy hoá của chế phẩm 

Pantogin  

Tạp chí y dược học quân sự  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Phạm Thành Suôl  

Phạm Hùng Lực  

Mai Huỳnh Như  

Nghiên cứu dạng bào chế và tác động tang 

lực độc tính chế phẩm Pantogin  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  



 2 

 Dương Xuân Chữ  

Nguyễn Huỳnh Dũng 

Tâm  

Khảo sát tác động gây tổn thương thần kinh 

của Paraquat ở chế độc liều mạn tính trên 

vùng võ não của chuột nhắt trắng  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Dương Xuân Chữ  

Hyoung-Chun Kim  

Vai trò của gen Glutathione Peroxidase-1 

trong độc tính thần kinh gây ra bởi 

Methamphetamine  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Dương Xuân Chữ  

Trần Hải Quyên  

Khảo sát ảnh hưởng của liều mạn tính 

Paraquat trên vùng hải mã của chuột nhắt 

trắng  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Dương Xuân Chữ  

Đặng Duy Khánh  

Bước đầu xây dựng mô hình gây thoái hoá hệ 

Dopaminergic chuột nhắt trắng ở liều gây 

độc của Paraquat  

Y học thực hành 682-683  

Hội nghị khoa học công 

nghệ tuổi trẻ các trường Y 

dược Việt Anm lần thứ 10  

2009  

 

2010  

BÁO 

CÁO 

1  Dương Xuân Chữ PKC delta inhibition enhances tyrosine 

hydroxylase phosphorylation in mice after 

methamphemine. 

Neurochemistry 

International 59 

2011  

2   Phạm Thành Suôl Nghiên cứu định lượng GINSENOSID – Rb1 

(G- Rb1) trong huyết tương chó bằng phương 

pháp HPLC 

Tạp san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

3   Trần Yên Hảo Cơ chế gây tổn thương thành mạch của 

chứng cao đường huyết 

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

4   Lê Kim Khánh Ức chế thụ thể beta trong kiểm soát tăng 

huyết áp: Nebivolol 

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

5   Trần Yên Hảo Bệnh thần kinh thị giác do dùng thuốc Tập san số 3 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

6   Trần Yên Hảo Tại sao dùng thuốc trị tăng huyết áp gây ho? Tập san số 3 Trường 

ĐHYDCT 

2011   

7  Nguyễn Thắng Khảo sát tần suất tương tác thuốc trên bệnh tạp chí Y Học Thực Hành 2012  BÁO 
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Nguyễn Tuấn Dũng 

Nguyễn Huy Dũng 

nhân lao kháng đa thuốc tại Bệnh viện Phạm 

Ngọc Thạch năm 2009 – 2011 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

CÁO 

8   Nguyễn Thắng  Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại khoa 

khám bệnh bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ 

năm 2011  

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012   

9   Dương Xuân Chữ Role of oxidative stress in methamphetamine 

– induced dopaminergic toxiccity mediated 

by protein kinase Cδ 

Behavioural Brain 

Research 232 

2012  

10    Trần Yên Hảo Sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm 

trùng chân bệnh nhân đái tháo đường. 

Tập san số 5 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

11  Lê Kim Khánh 

Ngô Hồng Phong 

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ức chế 

men chuyển trong suy tim tại Khoa tim mạch 

Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ từ 

10/2010 đến 10/2011 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

12  Dương Xuân Chữ 

Vũ Thanh Hưng 

Nghiên cứu tác dụng chống ôxy hóa của dịch 

chiết từ vỏ chôm chôm (Nephlium lappaceum 

L.), trên mô hình gây độc tế bào thần kinh 

bằng Paraquat 

Tạp chí Y Học Thực Hành, 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012  

2012  BÁO 

CÁO 

13  Phạm Thành Suôl 

Huỳnh Tấn Phát 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh ở 

khoa hồi sức tức cực tại bệnh viện Đa Khoa 

Trung Ương Cần Thơ năm 2011 

tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012  BÁO 

CÁO 

14  Phạm Thành Suôl Sinh khả dụng và dược đông học của 

Singenosid Rb1 từ chế phẩm Pantogin trên 

chó 

tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012  BÁO 

CÁO 

15  

 

Trần Mỹ Cung, Nguyễn 

Thắng 

Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân tăng 

huyết áp tại bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2011 – 2012 

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   
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16  Trần Mỹ Cung, Nguyễn 

Thắng 

Khảo sát tương tác thuốc cần giám sát/ can 

thiệp và các yếu tố liên quan đến tương tác 

thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2011 

– 2012  

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   

17  

Phạm Hồ Hải Yến 

Nguyễn Hoàng Yến 

Khảo sát tình hình sử dụng dịch tiêm truyền 

tĩnh mạch tại khoa Gây mê hồi sức bệnh viện 

Đại học Y Dược Cần Thơ từ tháng 6/2013 

đến 09/2013 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT 2014  

1/2014  BÁO 

CÁO  

18   
Nguyễn Ngọc Xuân 

Lam 

Nguyễn Hoàng Yến 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc corticoid ở 

các khoa điều trị nội trú tại bệnh viện Đại học 

y dược Cần Thơ từ tháng 8/2013 đến 10/2014 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014   

 
ThS. Lê Kim Khánh 
DS. Trần Hải Minh  
 

Nghiên cứu nồng độ Digoxin máu và các yếu tố 

ảnh hưởng nồng độ Digoxin trên bệnh nhân suy 

tim tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 

Phạm Thành Suôl, 
Ds. Lâm Minh Hiển 

Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của vi 

khuẩn tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc 

bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2014 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 

Phạm Thành Suôl  

Phan Văn Tăng  

Nghiên cứu tình hình nhân lực tại các trạm y 

tế xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre năm 

2013 và nhu cầu cán bộ đến năm 2016  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 
Phạm Hồ Hải Yến  

Nguyễn Hoàng Yến  

Phạm Thành Suôl  

Khảo sát tình hình sử dụng dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch tại khoa gây mê hồi sức 

bệnh viện ĐHYD Cần Thơ từ tháng 6/2013 

đến tháng 12/2013  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   
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 Võ Bá Tước 

Dương Xuân Chữ  

Đánh giá hoạt động nhân viên y tế thôn bản tại 

tỉnh An Giang năm 2012 theo thông tư số 39/TT-

BYT ngày 10/9/2010 của Bộ trưởng Bộ y tế  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 Lý Văn Nhanh 

Dương Xuân Chữ 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh tại 

BVĐK huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2011  
Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 Ds. Nguyễn Thúy Liễu 
Ts. Dương Xuân Chữ 
Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Nghiên cứu tình hình quản lý sử dụng thuốc tại 

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu giai 

đoạn 2012 - 2013 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

 

12/2014   

 Nghiên cứu hoạt động và 

sự hài lòng của người dân 

đến mua thuốc tại cơ sở 

bán lẻ thuốc trong các 

bệnh viện công lập của 

Thành phố Cần Thơ năm 

2012. 

Trần Thị Tuyết Phụng, Dương Xuân Chữ, Phạm 

Thị Tâm 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 

10 (01), tập 423  

2014  

 Vai trò của gen protein 
kinase Cδ (PKCδ) trong 
độc tính thần kinh gây ra 
bởi methamphetamine 
trên hệ dopaminergic 

Dương Xuân Chữ, Nguyễn Thị Ngọc Vân, 
Hyoung-Chun Kim  

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
10 (01), tập 423 

2014   

 Nghiên cứu phương pháp 
chiết xuất evodiamine và 
rutaecarpine trong quả 
Ngô Thù Du (Evodia 
rutaecarpa). 

Nguyễn Thị Ngọc Vân, Dương Xuân Chữ Tạp chí Nghiên cứu Dược và 
Thông tin thuốc, số 5/ 2014 

2014   

 Tình hình nhiễm giun 
tròn, đánh giá kết quả 
điều trị bằng mebendazole 

Nguyễn Hiếu Nhân, Dương Xuân Chữ, Phạm Thị 
Tâm 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
10 (01), tập 423 

2014  
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500mg đơn liều và các 
yếu tố liên quan đến tái 
nhiễm giun ở trẻ mẫu 
giáo, huyện Tam Nông-
Đồng Tháp, năm 2011. 

 Tác dụng chống oxy hoá 
của mật ong trên độc tính 
đối với tế bào thần kinh 
gây ra bởi paraquat. 

Dương Xuân Chữ, Trần Thái Phương Vy Tạp chí Y học Việt Nam, số 
10 (01), tập 423 

2014  

 Sử dụng thuốc và trang 
thiết bị hợp lý: Cách tiếp 
cận. 

Dương Xuân Chữ Báo cáo Hội thảo khoa học-
Hội chợ: EAMME lần 1 

2014  

 Inhibition of PKCδ 
attenuates 
methamphetamine – 
induced dopaminergic 
toxicity via up- regulation 
of phosphorylation of TH 
at Ser40 by modulation of 
PP2A and PKA.  

Duy-Khanh Dang, Chu X Duong, Yunsung Nam, 
Eun-Joo Shin, Yong Kwang Lim, Ji Hoon Jeong, 
Choon-Gon Jang, Seung-Yeol Nah, Toshitaka 
Nabeshima, Hyoung-Chun Kim 

Clinical and Experimental 
Pharmacology and 
Physiology, số 42, tập 2 

 

2015   

 Tình hình sử dụng dịch vụ 
khám chữa bệnh và mức 
độ hài lòng của người dân 
tại các trạm y tế trên địa 
bàn Quận Ninh Kiều 
Thành phố Cần Thơ năm 
2014 

Dương Xuân Chữ, Liên Quế Anh Tạp chí Y học Việt Nam, số 
04 (02), tập 429 

2015  

 Nghiên cứu nồng độ 
Troponin I trên bệnh nhân 
nhồi máu cơ tim cấp 

Dương Xuân Chữ, Lê Kim Khánh, Phan Thị 
Trung Ngọc, Trần Đỗ Hùng 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
05 (02), tập 430 

2015  

 Nghiên cứu rối loạn dung 
nạp glucose trên bệnh 
nhân suy thận mạn 

Dương Xuân Chữ, cao Thị Kim Hoàng, Trần Đỗ 
Hùng 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
05 (02), tập 430 

2015  
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 Tình hình sử dụng thuốc y 
học cổ truyền và diễn biến 
kết quả điều trị tại Bệnh 
viện Y học cổ truyền Cần 
Thơ năm 2013. 

Dương Xuân Chữ, Nguyễn Ngọc tâm, Nguyễn 
Thị Ngọc Vân 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
04 (02), tập 429 

2015  

 Khảo sát tác dụng của cao 
lá chanh dây (Passiflora 
edulis Sims.) trên mô hình 
gây độc tế bào thần kinh 
của nhắt trắng bằng liều 
gây ngộ độc cấp của 
Paraquat. 

Dương Xuân Chữ, Trần Ngọc Trinh, Đặng Duy 
Khánh, Trần Đỗ Hùng 

Tạp chí Y học Việt Nam, số 
05 (02), tập 430 

2015  

 Nghiên cứu sự hài lòng và 
các yếu tố liên quan đến 
sự hài lòng của người 
bệnh đến khám và điều trị 
ngoại trú tại Khoa khám 
bệnh, Bệnh viện đa khoa 
huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long năm 2013 

Dương Xuân Chữ, Nguyễn Mười hai, Trần Đỗ 
Hùng 

Tạp chí Y học Việt Nam số 
05 (02), tập 430 

2015  

 Physician adherence to 

guidelines on prescribing 

for post-acute coronary 

syndrome patients: 

A systematic review 

Nguyễn Thắng EuroDURG 2014 

(poster) 

 

 Các biện pháp nâng cao 

tuân thủ hướng dẫn điều 

trị trong kê đơn cho bệnh 

nhân mạch vành 

Nguyễn Thắng Hội nghị Tim mạch Toàn 

quốc lần thứ 14 

2014  

 Mức độ tuân thủ khuyến 

cáo điều trị hội chứng 

vành cấp ở một số bệnh 

viện tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thắng Hội nghị Tim mạch Toàn 

quốc lần thứ 14 

2014  
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 Physicians' adherence to 

acute coronary syndrome 

prescribing guidelines in 

Vietnamese hospital 

practice: a cross-sectional 

study. 

 

Nguyễn Thắng Tropical Medicine and 

International Health 

(Volume 20, Issue 5, pages 

627–637, May 2015) 

2015  

 Cao Thị Kim Hoàng, Lê 

Kim Khánh, Phạm 

Thành Suôl, Nguyễn 

Thắng 

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the 

Brief Illness Perception Questionnaire, the 

Beliefs About Medicines Questionnaire and the 

Morisky Medication Adherence Scale Into 

Vietnamese 

ISPE’s 31st International 

Conference on 

Pharmacoepidemiology & 

Therapeutic Risk 

Management (ICPE) 

2015 Poster 

 Phạm Thành Suôl  Nghiên cứu tình hình nhân lực tại các trạm Y tế 

xã, phường, thị trấn tỉnh bến Tre năm 2013 và 

nhu cầu cán bộ đế năm 2016 

Tạp chí Y học Thực hành- Số 

944  

2014  

 Phạm Thành Suôl  Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của vi 

khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và chống độc 

bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2014 

Tạp chí Y học Thực hành- Số 

944 

2014  

 Phạm Thành Suôl  Khảo sát một số trực khuẩn gram âm sinh men 

Beta-Lactamase phổ mở rộng phân lập tại bệnh 

viện Đa khoa TW Cần Thơ 

Y học Việt Nam- Số 1 –Tập 

428 

Tháng 3 –

2015  
 

 Phạm Thành Suôl  Nghiên cứu kiến thức và thực hành các bà mẹ về 

chăm sóc trẻ bị bệnh lỵ điều trị tại Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ 2013 - 2014 

Y học Việt Nam- Số 1 – Tập 

428 

Tháng 3 –

2015  
 

 Phạm Thành Suôl  Khảo sát sự kháng kháng sinh và sinh men Beta-

Lactamase  của Escherichia Coli gây tiêu chảy ở 

trẻ em 

Y học Việt Nam- Số 2 – Tập 

428 

Tháng 3 –

2015  
 

 Phạm Thành Suôl  Tìm hiểu căn nguyên vi khuẩn thường gặp gây 

bệnh nhiễm khuẩn và mức độ đề kháng kháng 

sinh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ 

Y học Việt Nam- Số 2 – Tập 

428 

Tháng 3 –

2015  
 

 Phạm Thành Suôl  Nghiên cứu sự đề kháng kháng sinh và sinh men 

Beta-Lactamase phổ rộng của A. Aureus được 

phân lập từ những bệnh phẩm tại bệnh viện Đa 

Y học Việt Nam- Số 1- Tập 

429 

Tháng 4 – 

2015  
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khoa TW Cần Thơ 

 Phạm Thành Suôl  Khảo sát sự đề kháng kháng sinh và sinh men 

Beta-Lactamase của Klebsiella Pneumoniae từ 

những mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện Đa khoa TP. 

Cần Thơ 

Y học Việt Nam- Số 2 – Tập 

429 

Tháng 4 –

2015  
 

 Phạm Thành Suôl  Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn vệ sinh 

thực phẩm và các yếu tố liên quan của chủ cơ sở 

trong chế biến thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Long 

trước và sau can thiệp năm 2014 

Y học Việt Nam- Số 1- Tập 

430 

Tháng 5 –– 

2015  
 

 Trần Thị Ngân Hà 

Nguyễn Hoàng Yến 

Phạm Thành Suôl  

 

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc giảm đau  
trên bệnh nhân tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2014 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

(Bổ sung giải thưởng nếu có) 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

HÓA DƯỢC  

 Phạm Thị Tố Liên  

Hồ Thị Ngọc Trang  

Võ Thị Mỹ Hương  

Huỳnh Trường Hiệp  

Tông hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của các dẫn chất 

idosalivylamindorhodanin  

Y học thực hành 682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

20   Phạm Thị TốLiên 

Trần Lê Uyên 

Nguyễn Thị Hồng Long 

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của các dẫn chất 

salicylamidothiorhodanin 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011  

21  Trần Lê Uyên 

 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

một số Flavonoid có tác dụng sinh học trong 

lá sen (nelumbo nucifera gaertn.) bằng kỹ 

thuật HPLC với đầu do dãy DIOD quang 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011  
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22  Võ Thị Mỹ Hương 

 

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của một số dẫn chất 2- 

pyridinylimino-5-aryliden-4-thiazolidinon 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011  

23  Võ Thị Mỹ Hương 

Cao Hoàng Hiếu 

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của dẫn chất 1,3 - Benzoxazin 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

24   Phạm Thị Tố Liên 

Đỗ Lâm Bảo Ngọc 

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

của các dẫn chất 3 - benzamidorhodanin 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

25  Trương Phương 

Võ Thị Mỹ Hương 

Nguyễn Thị Bích Thảo 

Tổng hợp và khử hớp chất kháng khuẩn 

kháng nấm của một số dẫn chất 2-(2’- 

clorophenylimino-5- Aryliden Thiazolidin – 

4 – On) 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

26  Nguyễn Ngọc Nhật 

Quang, Phạm Thị Tố 

Liên 

Nghiên cứu việc tổng hợp và hoạt tính kháng 

nấm, kháng khuẩn của các dẫn chất 

Benzoamidorhodanin và 

Benzoamidothiorhodanin. 

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   

27  Hồ Phước Tính, Võ Thị 

Mỹ Hương, Trương 

Phương 

 

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, 

kháng nấm của các dẫn chất 2-

Fluorophenylimino-5-aryliden-thiazolidin-4-

on  

 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT 2014  

1/2014  BÁO 

CÁO  

28  Lê Thị Cẩm Tú Đánh giá thành phần hóa học và khả năng 

chống oxy hóa của lá và quả của cây 

Swinglea glutinosa 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

29  Võ Thị Mỹ Hương  

Trương Phương  

Synthesis and testing antimicrobial, 

antifungal activity of some novel 2-(2’-

chlorophenylimino)-5-arylidene- thiazolidin-

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

12/2013  POSTER 
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4-one derivatives  

 ThS. Võ Thị Mỹ Hương  
DS. Phạm Duy Toàn 

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm, kháng 
khuẩn của  
một số dẫn chất 2-Iodophenylimino- 5-
aryliden-4-thiazolidinon 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 DS. Đỗ Lâm Bảo Ngọc 
TS. Phạm Thị Tố Liên 

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của 

các dẫn chất 3-benzoamidorhodanin 
Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 Nghiên cứu việc tổng 

hợp và hoạt tính kháng 

nấm, kháng khuẩn của 

các dẫn chất 

benzamidorhodanin va 

benzamindothiorhodani

n   

Phạm Thị Tố Liên 

 

Tạp chí Y dược học Cần Thơ 

– Số 1 

03/2015  

 Nguyển Mạnh Quân 

Phạm Thị Tố Liên 

Phạm Thành Suôl   

 

 

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng vi nấm,                         

và kháng vi khuẩn của một số dẫn chất                                                           

3-5-iodosalicylamidorhodanin 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

KIỂM NGHIỆM  

 Độ Châu Minh Vĩnh 

Thọ  

Nguyễn Đức Tuấn  

Xây dựng quy trình định lượng và khảo sát 

độ ổn định viên nén meloxicam bằng phương 

pháp HPLC với đầu dò PDA  

Tạp chí dược học, tr. 18-23  10/2008   
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 Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ  

Nguyễn Ngọc Thể Trân  

Nguyễn Đức Tuấn  

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế 

phẩm Dimitalgin bằng phương pháp đạo hàm  

Tạp chí Pharmaindochina 

lần 6, Huế  

Tạp chí Y học thực hành 

682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ  

Nguyễn Phục Hưng  

Nghiên cứu điều chế, xây dựng tiêu chuẩn 

kiểm nghiệm và xác định độ ổn định chế 

phẩm gel Piroxicam 0,5%  

Tạp chí Y học thực hành 

682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

2009  BÁO 

CÁO  

 Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ  

Nguyễn Phục Hưng 

Cao Thị Hồng Vân  

Nghiên cứu điều chế, xây dựng tiêu chuẩn 

kiểm nghiệm và xác định độ ổn định chế 

phẩm gel Piroxicam 0,5% 

Hội nghị khoa học công 

nghệ tuổi trẻ các trường Y 

dược Việt Anm lần thứ 10  

 

2010  

BÁO 

CÁO 

 Ju-Il Sung, Nguyen Thi 

Ngoc Van, Kyeong Ho 

Kim  

Preparation of 2R, 3S, 2’R-Nadolol 

Enantiomer Using S-(-)-Menthyl 

chloroformate as a chiral derivatizing 

Reagent  

Arch.Phar.Res. Vol 33, No 

9, 1301-1306  

2010   

30   Lee Jin-Hoo, Nguyen 

Thi Ngoc Van 

Enantiomeric Separation of sibutramine by 
1
H-NMR 

Proceedings of the Spring 

International Convention of 

the Pharmaceutical Society 

of Korea, Busan, Korea, 

p271 

4/2011   

31   Lee Kyung Ran, 

Nguyen Thi Ngoc Van, 

Kim Kyeong Ho 

Development of Capillary Electrophoretic 

Method for the Determination of the R-

enantiomer of Valsartan 

Proceedings of the Fall 

International Convention of 

the Pharmaceutical Society 

of Korea, Incheon, Korea, 

p280 

2011   

32  Đỗ Châu Minh Vĩnh Nghiên cứu thành phần alkaloid trong lá sen Tập san số 2 Trường 2011  
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Thọ 

 

(nelumbo nucifera gaertn nelumbonaceae) ĐHYDCT 

33   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

Xây dựng quy trình định lượng nuciferine lá 

sen bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao 

với đầu dò dãy DIOD quang 

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

34  Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

Khảo sát độ ổn định chế phẩm gel Piroxicam 

0,5% bằng kỹ thuật sắc ký lỏng 

Tập san số 3 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

35   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

Xây dựng tiêu chuẩn kiểm định cho chế 

phẩm nén LOPENCA (Paracetamol 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011  

36   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Dương Thị Trúc Ly 

 

Nguyễn Đức Tuấn  

Trần Hùng  

Xây dựng qui trình định lượng, định tính 

điểm chỉ đồng thời neferin và nuciferin trong 

tâm sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) bẳng kỹ 

thuật HPLC với đầu dò dãy DIOD quang 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

Tạp chí Y học TP. HCM, 

vol 15, 2011, tr. 628-632 

2011 

 

 

 

 

 

12/2011 

 

 

 

 

 

 

37  Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Nguyễn Đức Tuấn 

Trần Hùng 

Nghiên cứu thành phần Alkaloid trong tâm 

sen (Nelumbo nucifera Gaertn. 

Nelumbonaceae) 

Tập san số 5 Trường 

ĐHYDCT 

Tạp chí Y học TP. HCM, 

vol 15, 2011, tr.606-611  

2011 

 

2011  

 

38  Do Chau Minh Vinh 

Tho, Dinh Thi Thanh 

Loan, Nguyen Duc Le, 

Nguyen Duc Tuan, Tran 

Hung 

Study on alkaloidal constituents of lotus 

plumules (Nelumbo nucifera Gaertn.), 

Proceedings of the seventh 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

Bangkok, Thailand, p. 370-

374. 

 

12/2011  POSTER 

39  Do Chau Minh Vinh Simultaneous Quantitative Determination of Proceedings of the seventh 12/2011  POSTER 
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Tho, Le Ngoc Van 

Trang, Duong Thi Truc 

Ly 

Nguyen Duc Tuan 

Tran Hung 

Nuciferine and Neferine in total alkaloids 

extract from Loti Embryo (Nelumbo 

nucifera Gaertn.) by HPLC with PDA 

Detector 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

Bangkok, Thailand, p. 409-

412. 

 

40   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

Xây dựng qui trình định lượng đồng thời 

Nuciferin, Pronuciferin và Neferin trong lá 

sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò 

PDA. 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

41   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Mạnh Khắc Duy 

Lữ Thiện Phúc 

 

Xây dựng qui trình định lượng, định tính 

điểm chỉ cho một số Alkaloid chinh có trong 

tâm sen Việt Nam (Nelumbo nucifera 

Gaertn.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng 

cao với đầu dò dãy Diod quang 

tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012  BÁO 

CÁO 

42    Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Cao Thị Thu Giang 

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sắc 

ký phân tích thành phần Flavonoid có trong 

tâm sen (Nelumbo nucifera Gaertn., 

Nelumbonaceae) 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

43   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Dương Thị Trúc Ly 

Nghiên cứu điều chế cao chiết Alkaloid 

chuẩn hóa tâm và lá sen. 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

44  Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ Nguyễn Thị Tường 

Vi 

Nguyễn Thị Phương 

Cúc 

Xây dựng qui trình chiết cao chuẩn Alkaloid 

lá sen(Nelumbo nucifera Gaertn.) 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

45   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ, Nguyễn Thị Xuân 

Thương, Trần Hùng, 

Nguyễn Đức Tuấn 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

quercetin, kaempferol, catechin và quercetin-

3-O-glucuronid trong lá sen bằng phương 

pháp HPLC với đầu dò PDA 

Tạp chí Dược học số 3-
2012, 17-21 

 

2012  

46    Dương Thị Trúc Ly Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng Tạp chí Y Học Thực Hành 2012 BÁO 
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Phạm Minh Hữu Tiến đồng thời Paracetamol, Clorpheniramin 

maleat và Thiamin mononitrat trong thuốc 

cốm Pabemin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu 

nâng cao. 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

CÁO 

47  Lee Kyung Ran, 

Nguyen Thi Ngoc Van, 

Kim Kyeong Ho 

Chiral purity test of valsartan preparations by 

capillary electrophoresis with acetyl-β-

cyclodextrin as a chiral selector 

Proceedings of 

International Congress of 

Korean Federation of 

Pharmaceutical Societies, 

Jeju, Korea, p411 

4/2012   

48  Nguyen Thi Ngoc Van, 

et al. 

Chiral separation of evodiamine enantiomers 

in Evodiae fructus by high-performance 

liquid chromatograpy on polysaccharide-

based chiral stationary phases and capillary 

electrophoresis using cyclodextrin derivatives 

as chiral selectors 

Proceedings of 

International Congress of 

Korean Federation of 

Pharmaceutical Societies, 

Jeju, Korea, p428 

4/2012   

49  Nguyen Thi Ngoc Van, 

et al. 

Determination of Evodiamine Enantiomers 

and Rutaecarpine in Evodiae Fructus by 

Chiral High-Performance Liquid 

Chromatography 

Proceedings of Fall 

International Convention of 

The Pharmaceutical 

Society of Korea, Seoul, 

Korea, p550. 

 

10/2012   

50  Yong-Jae Lee, Nguyen 

Thi Ngoc Van, Kyeong 

Ho Kim 

Chiral Discrimination of Sibutramine 

Enantiomers by Capillary Electrophoresis 

and Proton Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy 

Arch. Pharm. Res. Vol 35, 

No 4, 671-681 

2012   

51  Do Chau Minh Vinh 

Tho, Nguyen Duc Tuan, 

Tran Hung, Markus 

Ganzera, Hermann 

Stuppner 

Quantitative determination of phenolic 

compounds in Lotus (Nelumbo nucifera) 

leaves by capillary zone electrophoresis 

Planta Medica vol 78, 

p.1796-1799. 

2012   

52  Dương Thị Trúc Ly Xây dựng quy trình sản xuất và tiêu chuẩn Tại chí Dược học số 430 2012  
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Trần Thanh Nhãn hóa bộ kit định lượng glucose trong huyết 

thanh bằng phương pháp glucose oxidase 

53   Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ, Tô Yến Ngọc, 

Trần Hùng, Nguyễn 

Đức Tuấn 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

nuciferine, pronuciferine, o-nornuiferuine và 

isoliensinine trong lá sen bằng phương pháp 

HPLC với đầu dò PDA 

Tạp chí Dược học số 445 

(53), 2013. 

2013  

54  Nguyen Thi Ngoc Van, 

et al. 

Chiral high-performance liquid 

chromatographic separation of evodiamine 

enantiomers and rutaecarpine, isolated from 

Evodiae Fructus 

J. Pharm. Biomed. Anal., 

2013. 

 

2013   

55  Do Chau Minh Vinh 

Tho, Nguyen Duc Tuan, 

Tran Hung, Markus 

Ganzera, Hermann 

Stuppner 

Analysis of alkaloids in Lotus (Nelumbo 

nucifera) leaves by non aqueous capillary 

electrophoresis using ultraviolet and mass 

spectrometric detection 

Journal of Chromatography 

A, in press, manuscript 

number JCA-13-426R2 

2013   

56  Sabrina De Winter, 

Peter Vanbrabant, N.T. 

Tuong Vi, Xiaolan 

Deng, Isabel Spriet, 

Ann Van Schepdael, 

Jean-Bernard Gillet 

Impact of Temperature Exposure on Stability 

of Drugs in a Real-World Out-of-Hospital 

Setting 

Annals of Emergency 

Medicine 

2013   

57   TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

 

Optimization of extraction conditions and 

simultaneous quantification of two major 

alkaloids in evodiae fructus by chiral HPLC 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  BÁO 

CÁO 

58  TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

 

Preparation of four stereoisomers of labetalol 

usingS-(-)- a l p h a - m e t h yl be n z y l i s o 

c y a n a t e a s a c h i r a l d e r i vat i z i n g 

reagent 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  POSTER 
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59   Ths. Đỗ Châu Minh 

Vĩnh Thọ 

Analysis of alkaloids in Lotus (Nelumbo 

nucifera Gaertn.) leaves by non-aqueous 

capillary electrophoresis using ultraviolet and 

mass spectrometric detection 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  BÁO 

CÁO 

60  

 

Dương Thị Trúc Ly, 

Trần Mộng Tố Tâm, 

Nguyễn Đinh Nga, Trần 

Thanh Nhãn, Trần Cát 

Đông  

Developing method for analyzing some 

products containing Lactobacillus 

acidophilus and Bacillus subtilis 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  POSTER  

61   Lữ Thiện Phúc 

Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Nguyễn Đức Tuấn 

Trần Hùng 

Nghiên cứu xây dựng công thức viên nang 

chứa cao alkaloid chuẩn hóa từ lá Sen 

(Nelumbo nucifera Gaertn) 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

62  Nguyễn Thị Ngọc Vân Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

valsartan và tạp đồng phân đối gương R-

valsartan trong dược phẩm bằng phương 

pháp điện di mao quản vùng 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

63  Nguyễn Thị Tường Vi Nghiên cứu độ ổn định của thuốc tiêm 

Adrenaline và Lorazepam 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

64  TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 

 Ths. Kyung Ran Lee 

Ứng dụng phương pháp điện di mao quản 

trong định lượng tạp đồng phân đối quang 

dạng R của valsartan trong dược phẩm 

Hội nghị KHCN Tuổi trẻ 

toàn quốc lần 17, Học viện 

quân Y, 17-18/5/2014   

5/2014  BÁO 

CÁO 

65  Ds. Lữ Thiện Phúc 

Ds. Nguyễn Quốc Duy 

Ths. Đỗ Châu Minh 

Vĩnh Thọ 

Nghiên cứu xây dựng công thức viên nang 

chứa cao alkaloid chuẩn hóa từ lá Sen 

(Nelumbo nucifera Gaertn) 

Hội nghị KHCN Tuổi trẻ 

toàn quốc lần 17, Học viện 

quân Y, 17-18/5/2014   

5/2014  BÁO 

CÁO 

 ThS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích thành Tạp chí Y học thực hành số 12/2014  BÁO 
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Thọ 
DS. Lữ Thiện Phúc 

phần corticoid có trong chế phẩm đông dược 

điều trị thấp khớp tại TP. Cần Thơ bằng phương 

pháp HPLC/PDA 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

CÁO 

 ThS. Đỗ Châu Minh Vĩnh 
Thọ 
DS. Huỳnh Phương Thảo 
Trần Hùng  

Nghiên cứu phân lập các alkaloid có tác dụng 

sinh học trong lá Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) 

bằng phương pháp sắc ký lỏng bán điều chế 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 Ths. Dương Thị Trúc Ly 
Ds.Trần Hữu Trí 
Phạm Minh Hữu Tiến  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm 

một số chế phẩm probiotic có chứa chủng 

Lactobacillus 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 Ds.Hồ Nhật Bảo Huân 
Ds.Nguyễn Thị Tường Vi 
Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Xây dựng quy trình định lượng Caffein trong 

nước tăng lực bằng phương pháp sắc lý lỏng hiệu 

năng cao với đầu dò dãy diod quang  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 Dương Thị Trúc Ly, 

Nguyễn Thanh Nhàn, 

Nguyễn Đinh Nga, Trần 

Thanh Nhãn, Trần Cát 

Đông 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm 

một số chế phẩm probiotic có chứa chủng 

Bacillus 

Hội nghị khoa học tuổi trẻ lần 

thứ 32-ĐHYD TP.HCM 

Tạp chí Y học TP.HCM 

2015 POSTER 

 Dương Thị Trúc Ly, 

Nguyễn Phương Thảo, 

Nguyễn Đinh Nga, Trần 

Thanh Nhãn, Trần Cát 

Đông 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm 

một số chế phẩm probiotic có chứa chủng 

Bifidobacterium 

Hội nghị khoa học tuổi trẻ lần 

thứ 32-ĐHYD TP.HCM 

Tạp chí Y học TP.HCM 

2015 POSTER 

 Thiết lập chất đối chiếu 

captopril disulfid và xây 

dựng quy trình định lượng 

captopril disulfid trong 

nguyên liệu và chế phẩm 

captopril. 

Lữ Thiện Phúc; Trần Văn Mười; Nguyễn Tấn 

Đạt; Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ; Nguyễn Đức 

Tuấn; Đặng Văn Tịnh 

Tạp chí Dược Học/Bộ Y Tế Số 466 – 

T2/2015 
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 Ứng dụng sắc ký lỏng 

hiệu năng cao trong điều 

chế chất chuẩn đồng phân 
quang học evodiamin 

 

Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Nguyễn Thị Tường Vi 

Kyeong Ho Kim  

Tạp chí Y Dược Cần Thơ –

số 1  

03/2015  

 DS. Huỳnh Lâm Tú 

Anh 

Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích một số 

glucocorticoid nguỵ tạo trong các loại mỹ phẩm 

trị mụn, làm trắng da bằng phương pháp 

HPLC/PDA 
 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 DS. Phan Quốc Duy 

Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 
 

 

Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá alkaloid có tác dụng 

sinh học khung bisbenzylisoquinolin trong tâm 

sen (nelumbo nucifera gaertn., nelumbonaceae) 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII. Giải nhất 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Lữ Thiện Phúc 

Nguyễn Tấn Đạt 

Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

 

 

Tổng hợp và tiêu chuẩn hoá tạp chất liên 

quan Captopril disulfid của Captopril 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII. Giải nhất  

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn 

quốc lần XVIII tại Đà Nẵng  

Giải thưởng: Giải nhất 

Tạp chí Y Học Thực Hành: 

số: 1005-2016. 

 

 

2/2016 

 

 

 

5/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 

 

 

 

BÁO 

CÁO 

 

 Ths.Dương Thị Trúc Ly 

DS. Trần Mộng Tố Tâm 

Nguyễn Đình Nga  

Trần Thanh Nhãn  

Trần Cát Đông  

 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm 

nghiệm chế phẩm probiotic chứa 

Enterococcus và Streptococcus 

 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII. Giải khuyến khích  

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

KHUYẾN 

KHÍCH 
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 Nguyễn Thị Ngọc Vân  

Tạ Chiêu Phụng  

Nguyễn Thị Thuý Ngọc  

Phạm Thành Suôl 

 

 

 

 Xây dựng và thẩm định quy trình thử độ hoà 

tan của viên nén chứa paracetamol và 

ibuprofen bằng quang phổ UV-Vis 

 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

(Bổ sung giải thưởng nếu có) 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Nguyễn Thị Thuý Ngọc 

Kyeong Ho Kim     

 

Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và định 

lượng đồng thời đồng phân đối quang của 

evodiamin và rutaecarpin trong quả ngô thù 

du (evodiae fructus) bằng sắc ký lỏng hiệu 

năng cao 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII. Giải nhì. 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

Hội nghị KHCN tuổi trẻ toàn 

quốc lần XVIII tại Đà Nẵng  

Giải thưởng: Giải ba 

Tạp chí Y Học Thực Hành: 

số: 1005-2016. 

 

 

 

2/2016 

 

 

 

5/2016 

 

 

BÁO 

CÁO 

 

 

 

BÁO 

CÁO 

 

 Nguyễn Thị Ngọc Vân  

Nguyễn Dư Huỳnh Như  

 

 Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII. Giải ba 

 

2/2016 

 
BÁO 

CÁO 

 

 Pham Duy Toan, Pham 

Phan Anh Minh, Duong   

Thi Truc Ly 

Novel HPLC-UV method using volatile 

buffer for simutaneous determination of 

amplodipine besylate and atorvastatin 

calcium 

International journal of 

pharmacy and pharmaceutical 

sciences 

2016  

 TS. Đỗ Châu Minh 

Vĩnh Thọ 

Nghiên cứu thành phần hóa học của Lá Sen, 

Tâm Sen góp phần nâng cao chất lượng dược 

liệu Lá Sen, Tâm sen trong Dược điển Việt 

Nam 

Hội thảo “Nâng cao năng lực 

kiểm tra giám sát chất 

lượng thuốc và dược liệu 

trong thời kỳ hội nhập” 

7-8/7/2016  BÁO 

CÁO 

QUẢN LÝ DƯỢC – CÔNG NGHIỆP DƯỢC – BÀO CHẾ  

 Nguyễn Văn Ảnh  Nghiên cứu tình hình nhân lực dược tại thành Tạp chí Y học thực hành 2009  BÁO 
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Nguyễn Thị Thu Hiền  phố Cần Thơ năm 2008 và nhu cầu đến 2015  682-683  

HN KHCN toàn quốc 

trường ĐHYD Cần Thơ 

2009 

CÁO 

 Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo  

Xây dựng công thức thuốc bột cefuroxime 

pha hỗn dịch uống  

Tạp chí dược học số 406  2010   

66  Nguyễn Thị Ngọc Giàu  

Nguyễn Ngọc Thể Trân 

Nguyễn Đức Tuấn  

Xây dựng quy trình định lượng Desloratadin 

bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA 

Tạp chí Dược học số 414, 

2010   

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

67   Nguyễn Văn Ảnh 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Khảo sát tình hình nhân lực Dược Lâm Sàng 

tại 13 tỉnh, Thành phố Đồng Bằng Sông Cửu 

Long. 

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

68  Nguyễn Thị Linh Tuyền Nghiên cứu công thức và bào chế thuốc súc 

miệng chứa Eucalyptol và Menthol 

Tập san số 3 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

69  Nguyễn Thị Linh Tuyền Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và thử 

nghiệm khả năng diệt khuẩn trên in Vitro cho 

nước súc miệng Eucalyptol và Menthol 

Tập san số 3 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

70  Nguyễn Thị Linh Tuyền Nghiên cứu xây dựng công thức viên nang 

chứa cao diếp cá (Houttuynia cordata 

Thumb.) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011 BÁO 

CÁO 

71  Nguyễn Thị Linh 

Tuyền, Đặng Văn Giáp 

Nguyễn Minh Đức 

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất 

cao Diếp cá (Houttuynia cordata Thunb.) 

Tạp chí Y học TPHCM 2011   

72  Nguyễn Thị Linh 

Tuyền, Đặng Văn Giáp 

Nguyễn Minh Đức 

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất 

cao Rau má (Centella asiatica (L.) Urb.) 

Tạp chí Y học TPHCM 2011   

73  Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nghiên cứu bào chế viên nang Loperamid 

HCl 2 mg có độ hòa tan cao 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

2011 BÁO 

CÁO 
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Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

74  Lâm Thanh Hùng Nghiên cứu bào chế phức hợp của 

atorvastatin và beta- cyclodextrin 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011 BÁO 

CÁO 

75  Lê Thị Minh Ngọc Nghiên cứu tối ưu công thức bào chế viên 

nén rã nhanh Metoclopramid. HCl 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011 BÁO 

CÁO 

76  Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo 

Nghiên cứu điều chế, xây dựng tiêu chuẩn 

kiểm nghiệm viên nén chứa Rutin và 

Naringin (diosdin) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

 

2011 BÁO 

CÁO 

77  Nguyễn Ngọc Thể Trân 

Trịnh Thị Thu Loan 

Nguyễn Đức Tuấn  

Đặng Văn Giáp  

Nghiên cứu bào chế sirô desloradatin Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Tạp chí Y học thực hành số 

818-819, 2012  

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

Hội nghị KHCN tuổi trẻ 

các trường ĐH, Cao đẳng 

Y Dược toàn quốc, Nam 

Định, 2012  

2011 

 

2012  

 

2012  

BÁO 

CÁO 

78  Nguyễn Ngọc Thể Trân Cause – effect relationships of desloratadin Tạp chí Pharmaindochina 12/2011 POSTER 
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syrup  lần VII, Thai Lan 

79  Nguyễn Văn Ảnh Nghiên cứu hợp chất chống ôxy hóa trong 

kem bôi da Hydroquinone 2% 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011  

80  Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nghiên cứu bào chế thuốc đạn Azithromycin Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

81   Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo 

Võ Thanh Tịnh 

Nghiên cứu điều chế viên nén Salbutamol 

phóng thích kéo dài 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

82  Nguyễn Văn Ảnh  

Võ Thanh Tài 

 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Khảo sát độ ổn định của dung dịch Povidon 

iod 10%. 

 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 

852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

83  Nguyễn Thị Linh Tuyền 

Nguyễn Minh Cường 

Nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích 

kéo dài Ibuprofen 400 mg 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

84   Nguyễn Thị Linh Tuyền 

Âu Quý Mến 

Khảo sát các tá dược cho hệ tiểu phân Nano 

Lipid tải Curcumin 

tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012  BÁO 

CÁO 

85  Nguyễn Văn Ảnh 

Lê Nguyễn Trúc Lan 

Nguyễn Phục Hưng 

Nghiên cứu thực trạng nhân lực dược và 

đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu công tác 

Dược tại các Bệnh viện đa khoa của Thành 

phố Cần Thơ năm 2011. 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

86   Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

Võ Phước Hải 

Nghiên cứu bào chế thuốc đạn Azithromycin. 

 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

87  Nguyễn Thị Linh Tuyền Nghiên cứu khảo sát điều kiện để bào chế trà Tạp san số 8 Trường 2013   
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hòa tan có tác dụng giảm cân từ lá sen và trà 

xanh bằng phương pháp sấy phun sương 

DHYD CT  

88  Trần Thị Tuyết Phụng, 

Huỳnh Kim Tuyến 

Khảo sát thực trạng hoạt động của cơ sở bán 

lẻ thuốc trong các bệnh viện sau khi đạt 

chuẩn “ Thực hành tốt nhà thuốc” trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 2013 

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   

89  Nguyễn Văn Ảnh, Thái 

Thị Thùy Trinh 

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo 

nhân lực Dược lâm sang của các bệnh viện 

trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 2012 

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   

90  Nguyễn Thị Linh Tuyền  Simultaneous determination of metoprolol 

and amlodipine in a multi-components 

pharmaceuticals by HPLC with photo diode 

array detector 

 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  POSTER 

91  Trần Thiện Minh, 

Nguyễn Văn Ảnh, 

Nguyễn Phục Hưng 

Nghiên cứu tình hình hoạt động của các cơ sở 

bán lẻ thuốc và trạm y tế trên địa bàn huyện 

Long Mỹ tỉnh Hậu Giang năm 2012 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

92    Nguyễn Phục Hưng, 

Đàm Văn Cương 

Khảo sát nhu cầu điều trị và sự hài lòng về 

phương pháp điều trị rối loạn cương dương ở 

nam giới trên 18 tuổi tại Quận Ninh Kiều 

Thành phố Cần Thơ 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

93    Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo 

Nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích 

kéo dài chứa metformin 500mg 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014   

94    Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo 

Nghiên cứu bào chế kem bôi da Dexclo Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  
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95    Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 

Lê Thị Minh Ngọc 

Nghiên cứu bào chế viên nén nổi chứa 

curcumin 100mg 

 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

96    Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Văn Ảnh 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Nghiên cứu thực trạng nhân lực dược tại các 

cơ sở y tế công lập tỉnh Sóc Trăng năm 2012 

và nhu cầu đến năm 2015 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

 DS. Nguyễn Yến Vân 
DS. Hà Minh Châu 
ThS. Nguyễn Thị Linh 
Tuyền 
Lê Quan Nghiệm  

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phóng 

thích hoạt chất cho viên nén PTKD metoprolol 

50 mg 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO  

 DS.CK2. Nguyễn Văn 
Ảnh 
DS. Phan Thị Ngọc 
Huyền 
ThS. Nguyễn Phục Hưng 

Khảo sát độ ổn định dung dịch Povidon Iodin sp 

10% 
Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 DS.CK2. Nguyễn Phục 
Hưng 
DS. Phan Việt Phát 

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trị rối loạn 

cương dương ở nam giới tại Quận Ninh Kiều 

Thành phố Cần Thơ 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 DS. Huỳnh Văn Út Cưng 
DS.CK2. Nguyễn Văn 
Ảnh 
ThS. Nguyễn Phục Hưng 

Khảo sát thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt 

động của nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ năm 2013 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014   

 Nguyễn Ngọc Nhã 

Thảo  

Thị Ngọc Mãi  

Nghiên cứu bào chế viên nén nổi và PTKD chứa 

Metformin hydrochlorid 500mg  
Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 
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DƯỢC LIỆU  

97    Nguyễn Thị Trang Đài Nghiên cứu thành phần hóa học của rể Nhàu 

nước (Radix morindse persicaefolia) 

Tập san số 2 Trường 

ĐHYDCT 

2011  

98   Nguyễn Ngọc Quỳnh Phân lập Charantin từ mướp đắng. Khảo sát 

một số điều kiện chiết xuất giàu Charantin 

(Momordica charanha L. Cucurbitaceae) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT  

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

 

2011 BÁO 

CÁO 

99   Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghiên cứu về thực vật và hóa học mướp 

đắng ((Momordica charanha -Cucurbitaceae) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

Hội nghị KHCN tuổi trẻ 

các trường ĐH, Cao đẳng 

Y Dược toàn quốc, Nam 

Định, 2012 

2011 

 

 

 

 

2012  

BÁO 

CÁO 

100   ThạchTrần Minh Uyên Nghiên cứu thành phần hóa học của lá Dã 

quỳ (Folium Tithoniae diversifoliae) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011 BÁO 

CÁO 

101   Trần Bá Việt Quí 

Đỗ Châu Minh Vĩnh 

Thọ 

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sắc 

ký phân lập Flavonoid có tác dụng sinh học 

trong lá sen (Nelumbo nucifera Gaetn. 

Nelumbonaceae) 

Tập san số 4 Trường 

ĐHYDCT 

Hội nghị KHCN Trường 

ĐHYD Cần Thơ lần 6 – 

2011  

2011 BÁO 

CÁO 

102  Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Nghiên cứu phân lập hợp chất hóa học từ 

nhân trần tía Adenosma bracteosum Bonati. - 

Scrophulariaceae 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  
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103  Nguyễn Thị Trang Đài Nghiên cứu thành phần hóa học dược liệu lạc 

tiên (Herba passifloraceae foetidae) 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

104  Nguyễn Ngọc Quỳnh 

 

Nghiên cứu phân thành phần hóa học của cây 

nhân trần tía 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

105  ThạchTrần Minh Uyên 

Đỗ Xuân Huyền 

Nghiên cứu phân thành phần hóa học của lá 

xoài – Folium Mangiferae 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

106  Lê Thanh Vĩnh Tuyên 

Phạm Ngọc Thùy My 

Khảo sát thành phần tinh dầu từ cây húng 

chanh (Plectranthus amboinicus – 

Lamiaceae) 

Tập san số 7 Trường 

ĐHYDCT 

2012  

107  Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Nghiên cứu phân lập hợp chất hóa học từ 

nhân trần tía (Adenosma bracteosum Botani. 

– Scrophulariaceae) 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

108  Nguyễn Ngọc Quỳnh 

 Huỳnh Ngọc Thảo 

Trần Hùng 

Phân lập tinh dầu từ nhân trần tía (Adenosma 

Bracteosum Botani. – Scrophulariaceae) 

 

Tạp chí Y Học Thực Hành 

số 852 + 853 

Hội nghị KHCN trường 

ĐHYD Cần Thơ 2012 

2012 BÁO 

CÁO 

109  Nguyễn Ngọc Quỳnh, 

Đinh Công Tín, Trần 

Hùng 

Nghiên cứu phân lập hợp chất hóa học từ 

phân đoạn ether dầu của Nhân trần tía 

(Adenosma bracteosum Bonati - 

Scrophulariaceae) 

Tạp san số 9 Trường 

DHYD CT 

10/2013   

110  

Nguyễn Ngọc Quỳnh  
Phytosterol and triterpene from petroleum 

ether extract of Adenosma bracteosum Bonati 

Proceedings of the eighth 

Indochina Conference on 

Pharmaceutical Sciences, 

TP.HCM, Vietnam  

 

12/2013  POSTER 

111  Phan Phương Thảo, 

Nguyễn Thị Trang Đài 

Nghiên cứu thành phần hóa học của dược 

liệu Bình vôi (Stephania sp. 

Menispermaceae) 

 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

112  Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghiên cứu chiết xuất cao chiết giàu Tạp san số 10 Trường 1/2014  BÁO 
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Trần Lê Diễm Huỳnh charantin từ Mướp Đắng và xây dựng quy 

trình định lượng cao chiết bằng HPLC 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

CÁO  

113  

Trần Hùng, Lê Thanh 

Vĩnh Tuyên 

Khảo sát phương pháp xác định thành phần 

acid béo và triacylglycerol trong chất béo 

bằng khối phổ với kỹ thuật tiêm mẫu trực 

tiếp 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

114  
Lê Thanh Vĩnh Tuyên, 

Nguyễn Thoại Xuân 

Trân, Trần Thế Huy 

Nghiên cứu phân lập  triglycerid chính trong 

một số loại dầu béo thông thường 

Tạp san số 10 Trường 

DHYD CT 

HN KHCN Tuổi trẻ trường 

ĐHYD CT  

1/2014  BÁO 

CÁO  

115  
Trần Văn Đệ  

Ngô Quang Hưng  

Nguyễn Ngọc Quỳnh  

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp 

chất hóa học đơn giản của cây nhân trần tía  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

116  
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Đoàn Hữu Văn  

Trần Hùng  

Xây dựng quy trình định lượng carvacrol trong 

tinh dầu Nhân trần tía  

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

117  
Nguyễn Hồng Thục 

Linh  

Nguyễn Thị Trang Đài  

Nghiên cứu thành phần hóa học dược liệu Xuyên 

tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) 

Nees) 

Tạp chí Y học thực hành số 

944-2014  

HN KHCN mở rộng lần V 

trường ĐHYD CT 

12/2014  BÁO 

CÁO 

 Nghiên cứu thành phần 

triglycerid chính trong 

một số loại dầu béo 

thông thường  

Nguyễn Thoại Xuân Trân  

Trần Thế Huy 

Lê Thanh Vĩnh Tuyên  

Tạp chí Y dược học Cần Thơ 

– Số 1 

03/2015  

 Nghiên cứu thành phần 

hóa học  

Nguyễn Thị Trang Đài; 

Phan Phương Thảo 
Tạp chí Y Dược Cần Thơ –

số 2  

 

10/2015  
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của dược liệu Bình vôi 

(Stephania spp) 

 Quảng Thị An Dung 

Nguyễn Thị Trang Đài 

 

Khảo sát, phân biệt đặc điểm hình thái, vi học và 

hóa học của nhóm dược liệu có tên Ý dĩ và một 

số loài thuộc chi Bình vôi Stephania 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Võ Thị Kiều Oanh, 

Thạch Trần Minh Uyên 

 

Nghiên cứu phân lập một số limonoid trong lá 

Sầu đâu (Azadirachta indica A. Juss - Meliaceae) 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

 

 Võ Duy Nhàn 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

 

 

Xây dựng quy trình phân lập charantin từ Mướp 

Đắng (Momordica chrantia) 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3- 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Thị Ngọc Vy 

Trần Hùng 

 

 Xây Dựng và và thẩm định quy trình định lượng 

carvacrol trong tinh dầu Nhân trần tía (Adenosma 

bracteosum) bằng GC/FID 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Nhựt Minh 

Trần Hùng 

 

 Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 

đồng thời hai flavonoid trong Nhân trần tía 

(Adenosma bracteosum) bằng HLPC/PDA 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

2/2016 

 

BÁO 

CÁO 

 Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Nguyễn Anh Đào 

Trần Hùng 

 Phân lập flavonoid từ cao chiết nbutanol trong 

Nhân trần tía (Adenosma bracteosum) 

Hội nghị KHCN tuôi trẻ 

trường ĐHYD Cần Thơ lần 

VIII 

 

 

2/2016 

BÁO 

CÁO 
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 Tạp chí Y dược Cần Thơ số 3-

4 

 

 

 

 

KHOA DƯỢC            Người tổng hợp  

 

 

 

 

                         Nguyễn Ngọc Thể Trân  


